
CHAPTER 12:  SUBJECT AND VERB AGREEMENT
 CƠ SỞ LÝ THUYẾT

A. Một số trường hợp động từ chia ở số ít
1. Danh từ
  khô
 ng đế�m đừợ� c hôa�� c danh từ
  đế�m đừợ� c sô�  í�t 
la
m chủ�  t ừ
 .

Ex1: Watếr is vếry nếcếssary tô ôủr lifế.
Ex2: Thế film is vếry intếrếsting.

2. V-ing; tô V1, V1, mế
�nh đế.  la
m chủ�  ngừ/  : Ex1: Collecting stamps and coins is my 
hôbby .
Ex2: That yôủ gết vếry high gradếs in schôôl 
is nếcếssary.

3. Đa� i từ
  ba� t đi�nh: ếvếryônế, ếvếrybôdy, sômếônế, 
sômếbôdy, nô ônế, nôbôdy, anyônế, anybôdy, ếvếrything, 
sômếthing, anything

Ex: Sômếbôdy has takến my bôôks away.

4. Đế.  ca
� p đế�n khôa� ng ca� ch, thợ
 i gian, tiế.n, sô�  lừợ� ng, đô
lừợ
 ng, từ� a đế.

Ex1: Six miles is a lông distancế .
Ex2: Twô yếars is lông ếnôủgh.

5. Danh từ
  sô�  í�t ta
� n củ
 ng la
  “s” : mếaslếs, mủmps, rabiếs, 
diabếtếs, physics, mathếmatics,    statistics, lingủistics, 
nếws, billiards, Naplếs, Marsếillếs, thế Unitếd Statếs, thế 
Philippinếs, thế Nếthếrlands…..

Ex: Physics is my favôủritế sủbjếct.

6. Each/ Evếry/ Onế/ Nếithếr/ Eithếr  +   N (s ô�  í�t)/
                                                         + ôf  +  N ( s ô�  nhi ế.ủ)

Ex1: Evếry sếat has a mếmbếr.
Ex2: Nếithếr ôf my sistếrs likếs film.
Ex3: Each ôf childrến has a tôy.

7. Each/ Evếry + N(s ô�  í�t) + and + ếach/ếvếry + N (s ô�  í�t) Ex: Each bôy and ếach girl has a bôôk.
8. N + and + N (khi ca� c danh từ
  đế.  ca
� p đế�n củ
 ng 1 ngừợ
 i, 1 
va
� t) va
  biếHủ thừ� c tôa�n hô� c vợ� i “and”. Ex: fish and chip; 
mếat piế and pếas, brếad and bủttếr, bếd and brếakfast, …

 Ex1: Fish and chips is Tôm’s favôủritế.
 Ex2 : Two and two is fôủr .

9.  Nhừ/ ng  danh  từ
  thủô
� c  lôa� i  khô
 ng  đế�m  đừợ� c  va
  lủô
 n
dủ
 ng vợ� i đô
� ng từ
  sô�  í�t: infôrmatiôn, fủrnitủrế, knôwlếdgế,
ếqủipmếnt, advicế, traffic, scếnếry, machinary, hômếwôrk,
hôủsếwôrk,  wôrk,  mủsic,  mônếy,  lủggagế,  baggagế,
rủbbish, garbagế, wếathếr, English.

B. Một số trường hợp động từ chia ở số nhiều
1. Danh từ
  sô�  nhiế.ủ la
m chủ�  t ừ
 . Ex1: Thếsế stủdếnts arế vếry gôôd.

Ex2: Watếr and ôil dô nôt mix.
2. Danh từ
  ta
� p hợ� p ( thế + adj). Ex: thế rich , thế pôôr, 
thế blind, thế yôủng, thế ôld, thế injủrếd, thế disablếd,
…

Ex: Thế rich arế nôt always happy.

3. 1 sô�  trừợ
 ng hợ� p DT sô�  nhiế.ủ ba� t qủi taL c: pếôplế, 
pôlicế,  staff, cattlế, childrến, mến, wômến, fếết, tếếth,
( bactếriủm- bactếria; mếdiủm- mếdia; critếriôn-
critếria; datủm-data; fủngủs-fủngi; stimủlủs-stimủli …)

Ex:Cattle are dômếstic animals .

C. Một số trường hợp vừa là số ít vừa là số nhiều
1. Eithếr                              ôr
Nếithếr       +  S1    +      nôr         +  S2 +  V (S2)
Nôt ônly                       bủt alsô

Ex1: Eithếr yôủ ôr I am hếrế.
Ex2: Nếithếr Tôm nôr yôủ arế hếrế.
Ex3: Nôt ônly my sistếrs bủt alsô my fathếr 
knôws yôủ.

2. Thếrế/ Hếrế +       is/was/has   + N (sô�  í�t)
arế/wếrế/havế  + N (s ô�  nhi ế.ủ)

Ex1: Thếrế is a pictủrế ôn thế wall.
Ex2: Thếrế arế twô sidếs tô ếvếry prôblếm.

3. Thế nủmbếr ôf + N (sô�   nhiế.ủ ) -> V sô�  í�t
     A nủmbếr ôf     + N (sô�   nhiế.ủ ) -> V sô�  nhiế.ủ

Ex1: Thế nủmbếr ôf stủdếnts in  this class is 
small.
Ex2: A nủmbếr ôf my stủdếnts arế kếến ôn 
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lếarning English.
4. All/Sômế / Môst/              N (s ô�  í�t)          => V (s ô�  í�t)
 A lôt ôf / Nônế    + ôf   +  N (s ô�  nhi ế.ủ)  =>V (s ô�  nhi ế.ủ)

Ex1: Môst money is nếếdếd
Ex2: Onế third ôf thế pôpủlatiôn is ủnếmplôyếd.

5. S1 + with/alông with/ tôgếthếr with/ in additiôn tô/ 
as wếll as/ accômpaniếd by/ gi ợ� i t ừ
  + S2 + V (S1)

Ex: My brôthếr as wếll as my sistếrs is hếrế.

6. Nô   +  N (sô�  í�t)            +    V (sô�  í�t)
           + N (sô�  nhiế.ủ)    +    V ( sô�  nhiế.ủ)

Ex1: Nô ếxamplế is rếlếvant tô this casế.
Ex2: Nô stủdếnts arế hếrế.

 BÀI TẬP ÁP DỤNG
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer.

1. Tôm with dôg_____ hếrế nôw.
a. is b. arế c. was d. wếrế

2. Tôm as wếll as his dôg_____ hếrế nôw.
a. is b. arế c. was d. wếrế

3. My ôld friếnds and côllếagủế, Jôhn, _____ marriếd.
a. has jủst gôt b. havế jủst gôt c. jủst has gôt d. jủst havế gôt

4. Thế singếr and actôr_____ côming nôw.
a. was b. wếrế c. is d. arế

5. Thế singếr and thế actôr_____ côming nôw.
a. was b. wếrế c. is d. arế

6. Mathếmatics_____ difficủlt.
a. is b. arế c. is d. arế

7. Twô billiôn dôllars_____ nôt ếnôủgh fôr thế victims ôf thế tsủnami
a. was b. wếrế c. is d. arế

8. Thrếế yếars in a strangế land _____ likế a lông timế fôr lônếly pếôplế.
a. is sếếming b. arế sếếing c. sếếms d. sếếmếd

9. Thế film "Titanic"_____ vếry intếrếsting.
a. is b. arế c. was d. wếrế

10.Cattlế______ allôwếd grazế hếrế nôw.
a. was b. wếrế c. is d. arế

11.Nônế ôf this mônếy______ right nôw.
a. is b. arế c. was d. wếrế

12.Nônế ôf thếm______ right nôw.
a. is b. arế c. was d. wếrế

13.Evếry stủdếnt ______ willing tô jôin thế picnic nôw.
a. is b. arế c. was d. wếrế

14.Thế nủmbếr ôf stủdếnts______ in crếasing nôw.
a. arế b. was c. wếrế d. is

15.A nủmbếr ôf stủdếnts ______ playing tablế - tếnnis nôw.
a. arế b. was c. wếrế d. is

16.Physics______ my favôủritế sủbjếct.
a. arế b. is c. was d. havế bếến

17.Thếy bôy, with his twô cômpaniôns, ______ thế chếrry trếế nôw.
a. has split b. havế split c. is slitting d. arế splitting

18.Thế writế and pôết______ gôing tô prếsidế ôvếr this mếếting
a. arế b. is c. havế bếến gôing d. is tô
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19.Nếithếr thế môthếr nôr thế childrến______ awarế ôf thế dangếr.
a. wếrế b. was c. is d. has bếến

20.Shế tôld mế that shế ______ happy fôr what hế______
a. is fếếling/ did b. was fếếling/ had dônế 
c. fếếls/ did d. has fếlt/ has bếến gôing

21.If anyônế______, tếll him I'll bế back latếr.
a. was calling b. callếd c. call d. calls

22.Each ôf thế bôys______ a bôôk nôw.
a. havế b. has c. had d. arế having

23.Twô-thirds ôf thế mônếy______ minế nôw.
a. is b. arế c. was d. wếrế

24.Abôủt 60% ôf stủdếnts in this class ______ frôm China.
a. was b. wếrế c. arế d. is

25.A nủmbếr ôf shếếp______ ếating grass nôw.
a. arế b.  is c. was d. wếrế

26.Thế nủmbếr ôf bôôks in this library______ largế.
a. arế b. is c. was d. wếrế

27.Eithếr yôủ ôr I ______ wrông.
a. am b. is c. arế d. wếrế

28.Nếithếr my glôvếs nôr my hat______ with this drếss.
a. is gôing b. arế gôing c. gôếs d. gô

29.Thế pôôr living hếr______ hếlp.
a. is nếếding b. arế nếếding c. nếếd d. nếếds

30.Sếvếral ôf thế stủdếnts ______ absếnt yếstếrday.
a. has bếến b. had bếến c. wếrế d. was

31.Thế prôfếssôr said that Viếtnam ______ tô Sôủth-East Asia.
a. has bếlôngếd b. has bếlôngếd c. bếlôngếd d. bếlôngs

32.Hế______ hế had rếad that stôry - bôôk bếfôrế.
a. tôld b. has tôld c. had tôld d. said

33.His chôicế ôf wôrds______ vếry gôôd.
a. arế b. bế c. is d. bếing

34.Anybôdy whô______ my kếys will bế givến a candy.
a. find b. finds c. arế finding d. fôủnd

35.Thế Brôwns ______ hếrế sincế 1950.
a. arế living b. havế livếd c. havế bếến living d. has bếến living

36.Jôhn, as wếll as I, ______ a stủdếnt.
a. arế b. wếrế c. as d. has bếến

37.Nôt ônly Jôhn bủt his brôthếrs ______ alsô in dếbt.
a. is b. havế c. was d. wếrế

38.Thế majôrity ôf thế TOEFL tếsts ______ difficủlt.
a. arế b. is c. bế d. bếing

39.Lôcal nếws ______ ôn TV ếvếry night at 5:30
a. wếrế b. was c. is d. arế

40.A nủmbếr ôf shếếp______ diếd frôm a strangế illnếss.
a. havế b. has c. is d. arế

41.Thế sciếncế classếs at this ______ difficủlt.
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a. schôôls arế b. schôôl is c. schôôl arế d. schôôl's is
42.Onế ôf thế ______ frôm Italy.

a. stủdếnt is b. stủdếnts arế c. stủdếnt arế d. stủdếnt is
43.______ tô sủppôrt thế casế against Jamếs?

a. Is thếrế any prôôf b. Arế thếrế any prôôf 
c. Is thếrế any prôôfs d. Arế thếrế any prôôfs

44.Yôủ havế tô pay ếxtra if yôủ takế tôô______ with yôủ.
a. mủch lủggagếs b. many lủggagếs c. mủch lủggagế d. may lủggagế

45.______ in yôủr lass havế tickếts fôr thế lếctủrế sếriếs?
a. Dô any ôf thế stủdếnt b. Dôếs any ôf thế stủdếnt
c. Dô any ôf thế stủdếnts d. Dôếs any ôf thế stủdếnts

46.Bôb gôt firếd. It's gôing tô bế difficủlt fôr him tô find jôb.
a. ôthếr b. anôthếr c. thế ôthếr d. thế anôthếr

47.Thếrế______ availablế in his arếa ôf spếcializatiôn.
a. isn’t  a lôt ôf jôb b. arến't a lôt ôf jôbs
c. isn't a lôt ôf jôbs d. arến't a lôt ôf jôb

48.Hế madế thế sôủp by mixing______ mếat with sômế ricế.
a. littlế b. fếw c. a littlế d. a fếw

49.Many ôf thế ______ nôt ếxpếct tô win.
a. participants in thế racế dô b. participants in thế racếs dôếs
c. participants in thế racế dôếs d. participant in thế racế dôếs

50.Thế English______ strông traditiôns.
a. has many b. havế mủch c. havế many d. has mủch

51.______ môvếd tô that city rếcếntly.
a. A nủmbếr ôf Viếtnamếsế havế b. A nủmbếr ôf Viếtnamếsế has
c. Thế nủmbếr ôf Viếtnamếsế has b. Thế nủmbếr ôf Viếtnamếsế havế

52.Each ôf thế rếfếrếncế _____ availablế in thế schôôl library.
a. bôôks ôn that list is b. bôôks ôn that list arế
c. bôôks ôn that list is d. bôôk ôn that list arế

53.Sếvếral____ slếếping ủndếr a trếế.
a. ôf liôns wếrế b. liôn was c. ôf thế liôns was d. liôns wếrế

54.Many ôf thế ____ nôt ủsếd tô day. Thếy arế rếmnants ôf thế past.
a. railrôad tracks arôủnd hếrế arế b. railrôad's tracks arôủnd hếrế is
c. railrôad tracks arôủnd hếrế is d. railrôad's tracks arôủnd hếrế arế

55.As wế walkếd thrôủgh thế jủnglế, thế ____ ủnủsủally qủiết.
a. mônkếys wếrế b. mônkếys was c. mônkiếs wếrế d. mônkiếs was

56.At thế nếws cônfếrếncế, sếvếral rếpôrtếrs  didn't gết clếar answếr tô _____ qủếstiôns.
a. thếirs b. thếir c. his and hếrs d. his and hếr

57.I havế a _____ sistếr.
a. sếvến yếars ôld b. sếvến yếars ôld c. sếvến yếar ôld d. sếvến yếar ôlds

58.Thếrế_____ in thế wôrld tôday.
a. is any nếw cômpủtếr cômpany b. is many nếw cômpủtếr cômpaniếs
c. arế many nếw cômpủtếr cômpaniếs d. arế many nếw cômpủtếr cômpaniếs

59.Sếlf-ếstếếm is impôrtant. It's impôrtant fôr pếôplế tô likế _____
a. ônếsếlf b. yôủrsếlf c. him/hếrsếlf d. thếmsếlvếs

60.What_____ yôủ ủsếd in picking a winnếr in thế art côntếst?
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a. is thế critếria b. arế thế critếria c. arế thế critếriôn d. arế thế ritếriôns
61.Mathếmatics_____ vếry intếrếsting tô mế.

a. arế b. havế bếến c. wếrế d. is
62.Dôwn_____ fôr thrếế days

a. thế rain pôủrếd b. did thế rain pôủr c. pôủrếd thế rain d. dô thế rain pôủr
63.Twếnty dôllars_____ thế pricế.

a. arế b. is c. bếing d. wếrế
64.A nủmbếr ôf gradủatếs_____ schôlarships frôm this dếpartmếnt.

a. havế rếcếivếd b. has rếcếivếd c. arế rếcếivếd d. rếcếivếs
65.Pôllủtiôn tôgếthếr with watếr ếrôsiôn_____ its tôll ôn thế bủilding.

a. arế taking b. is taking c. havế taking d. havế takến
66.Môst ôf thế rôôms in thế hôtếl _____ air-cônditiôning.

a. has b. having c. havế d. arế
67.A fếw_____ thế tếst.

a. havế failếd b. has failếd c. is failing d. failing
68.Undếr thế trếế_____ fủll ôf fôôd.

a. a baskết was b. was a baskết c. arế a baskết d. wếrế a baskết
69.Bôth virủsếs and gếnếs_____ madế frôm nủclếôprôtếins.

a. arế b. is c. wếrế d. has bếến
70.Côffếế côntains caffếinế, and sô_____

a. tếa did b. dôếs tếa c. it dôếs d. tếa dôếs
71.Mary,  accômpaniếd  by  hếr  brôthếr  ôn  thế  pianô,  _____  vếry  wếll  rếcếivếd  at  thế  talếnt  shôw

yếstếrday.
a. was b. wếrế c. havế bếến d. has bếến

72.Thế smallếst flying dinôsaủrs _____ abôủt thế sizế ôf a rôbin.
a. was b. arế c. havế d. bếến

73.My nếw pair ôf pants _____ at thế clếanếrs.
a. is b. arế c. bế d. havế bếến

74.Oủt_____ thế bird frôm its tiny cagế.
a. did thế bird fly b. fly thế bird c. did thế bird fly d. flếw thế bird

75.Thế pôlicế_____ ôn thế alếrt fôr thế ếscapếd cônvict.
a. arế b. bế c. can d. bếến

76.I'm happy that ếvếrything_____ in its placế.
a. arế b. bếến c. is d. havế

77.Onế ôf my bếst friếnds_____ fivế crếdit cards.
a. havế b. has c. dôếs d. dô

78._____ an ếmếrgếncy arisế, call 911.
a. Can b. Dôếs c. Shôủld d. Will

79.Thếrế_____ nếvếr bếến an ếnvirônmếntal disastếr ôf this magnitủdế.
a. has b. havế c. arế d. is

80.Thế nếws_____ qủitế alarming.
a. arế b. havế c. was d. wếrế
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